
Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp
Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

1

000.00.

12.H19-

240126-

0001

Nguyễn Lê 

Dương 
Khánh 1480/ 12/03/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học
272377789

19/04/2

010

Công an 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

bệnh viện 

Đồng Nai -2 - 

Chi nhánh 

Đồng Nai - 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Phano

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo quản 

ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 02, đường 

Đồng Khởi, , 

phường Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8480/

Cấp điều 

chỉnh lần 1, 

số 

GCNĐĐKK

DD: 

8480/ĐKKD

D-ĐNAI cấp 

ngày 

04/01/2024 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

2

000.00.

12.H19-

240122-

0003

Đỗ Thị Ngọc Anh 4829 18/01/2021

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học
272449948

01/03/2

014

Công an 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Vân Anh
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

2B, tổ 4, KP9, 

phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8533 Cấp mới

3

000.00.

12.H19-

240115-

0007

Nguyễn Thị Như Quỳnh 7708 04/05/2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học
75178014686

29/06/2

021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Nhà thuốc 

Như Quỳnh
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

52 tổ 35, khu phố 

9, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8531 Cấp mới

4

000.00.

12.H19-

240112-

0007

Trần Đào Ngọc Tuyền 5344 17/05/2021

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học
272235872

19/05/2

008

Công an 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Ngọc Tuyền
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Số 32, đường 

Bình Lộc - Tín 

Nghĩa, ấp 2, xã 

Bình Lộc, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

8536 Cấp mới

5

000.00.

12.H19-

240111-

0005

Trần Thế Vinh

1204/C

CHN-D-

SYT-

HAUG

17/11/2023

Sở Y 

Tế Hậu 

Giang

CCHN-

D-SYT-

HAUG




Dược sĩ 

Đại học
093082011562

15/02/2

022

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Nhà thuốc 

Ngọc Linh
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

246 Bùi Hữu 

Nghĩa, khu phố 1, 

phường Tân Vạn, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8530 cấp mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 5 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số               /QĐ-SYT ngày          tháng         năm 2024)

Ghi chú
ST

T

Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

1



Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp
Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ghi chú
ST

T

Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

6

000.00.

12.H19-

240109-

0019

Lê Phương Thủy 3203 12/10/2020

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao đẳng
272240395

07/07/2

008

Công an 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phương 

Thủy A

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Số 131, QL1A, 

Tổ 4, Khu 2, Ấp 

Bàu Cá, xã Tây 

Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

8540 Cấp mới

7

000.00.

12.H19-

240110-

0014

 PHAN MINH TÚ 6019 08/03/2022

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao đẳng
272746904

22/09/2

017

CA Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Bảo Thư 

3038

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

473 đường Hùng 

Vương, khu phố 

Phước Lai, xã 

Hiệp Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

8535 Cấp mới

8

000.00.

12.H19-

240110-

0017

Trần Thạch Thảo 2837/ 26/07/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học
272061608

Nhà thuốc 

Minh Trí 

Thảo

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

F56, đường D3, 

khu dân cư Võ 

Thị Sáu, khu phố 

7, phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8529 Cấp mới

9

000.00.

12.H19-

240109-

0017

Nguyễn Thị Lý 583/ 04/04/2014

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung cấp
271513229

27/06/2

011

CA Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tuấn Anh 1

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Thửa đất số 

430/28, số 42, 

đường 71, Ấp Tân 

Bình, xã Bình 

Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8539 Cấp mới

10

000.00.

12.H19-

240109-

0018

Nguyễn Thị 

Thanh 
Tuyền 7270 06/02/2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung cấp
75176007054

27/12/2

021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Quầy thuốc 

Nhật Anh 9

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Số 52, đường 

Bình Minh-Giang 

Điền, thôn 4, tổ 

18, ấp Trà Cổ, xã 

Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8537 Cấp mới

2



Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp
Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ghi chú
ST

T

Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

11

000.00.

12.H19-

240103-

0013

 HOÀNG THỊ 

HỒNG 
NHẠN 7812 05/06/2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học
66197010850

26/12/2

021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Nhà thuốc 

Hương Khoa
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

487 Phạm Văn 

Thuận, khu phố 3, 

phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8534 Cấp mới

12

000.00.

12.H19-

240103-

0018

Nguyễn Văn Để

2896/C

CHN-

D0SYT-

HCM

18/04/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

Đại học
087077000120

18/07/2

017

Cục cảnh 

sát

Nhà thuốc 

Phòng khám 

đa khoa Đại 

Phước

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo quản 

ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

D295A, Lý Thái 

Tổ, Ấp Phước Lý, 

xã Đại Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

8538 Cấp mới

13

000.00.

12.H19-

231212-

0003

Đặng Thị Hoàng Hương 11950 09/03/2023

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

Đại học
052191013539

12/06/2

022

Cục cảnh 

sát

Nhà thuốc 

Khánh Ngân 

9

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Đường Bùi Trọng 

Nghĩa, Tổ 35, khu 

phố 3, , phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8532 Cấp mới

14

000.00.

12.H19-

231128-

0021

Nguyễn Thị Thu Hoa

20159/

CCHN-

D-SYT-

ĐL

29/06/2020

Sở Y 

Tế Đắk 

Lắk

CCHN-

D-SYT-

ĐL


Dược sĩ 

trung cấp
241193003

30/10/2

019

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Phúc 

Ngọc Hân

 Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

4/7A, Nguyễn Ái 

Quốc, khu phố 

Cầu Hang, 

phường Hóa An, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

4827//

Cấp lần 2; số 

GCN 

4827/ĐKK 

DD-ĐNAI 

cấp ngày 

21/12/2020

Tổng cộng: 14 cơ sở (gồm 09 nhà thuốc; 04 quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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